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STT

MS              Họ tên                                             Trường

ĐIỂM KIỂM TRA HK I NĂM HỌC 2019-2020

	
	
	

	1    10057    NGUYỄN TRẦN ANH THƯ                MĐC
	8
	

	2    10062    TRƯƠNG QUỲNH LAN                      PTNK
	9,25
	

	3    10063    TRẦN THIÊN NGÂN                           THTH ĐHSP
	9,4
	

	4    10072    PHẠM NG TRUNG KIÊN                    MĐC
	8,5
	

	5    10076    TỪ THUẬN VĂN                                 L.H.PHONG
	8,5
	

	6    10077    ĐOÀN ĐĂNG KHOA                           TR.PHÚ
	8,5
	

	7    10090    LÊ NG PHƯƠNG THY                         THTH ĐHSP
	7
	

	8    10092    NG QUỐC TUẤN ANH                       L.Q.ĐÔN
	8,5
	

	9    10099    TẠ NHUẬN DIỆP                                THTH ĐHSP
	9
	

	10    10101    THÂN TRỌNG ANH KHOA                NTMK
	6,8
	

	11    10109    LƯƠNG THỊ NGỌC DUNG                NK
	9
	

	12    10112    PHẠM TRỌNG NGHĨA                       Trần Phú
	8,5
	

	13    10125    NG TRẦN HỮU TRÍ                            N.C.THANH
	8,5
	

	14    10144    NGUYỄN TRỌNG THIÊN                   NG.T.HIỀN
	8,7
	

	15    10145    NGUYỄN TRỌNG LỘC                       NG.T.HIỀN
	9
	

	16    10151    TRẦN VĨNH NGHI                               NG HIỀN
	7
	

	17    10171    NG HOÀNG TRỌNG NHÂN               NKKN
	7
	

	18    10172    TỪ NGUYỄN KHÁNH LINH               N.T.M.KHAI
	8,75
	

	19    10182    LÊ THANH UYÊN                                N KHUYẾN
	8
	

	20    10189    TRẦN HUỲNH DAO                            MĐC
	7
	

	21    10183    NG HOÀNG MINH ANH                    NG THƯỢNG H
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